
STT Hình thức Chủ đề Số câu Phân bố điểm Điểm Thời gian

1 - ed/ -s/-es 2 0.25 /câu 0.5

2 2 0.25 /câu 0.5

Ngữ pháp 4 0.25 /câu 1

Từ vựng 4 0.25 /câu 1

Word form 1 0.25 /câu 0.25

Giới từ 1 0.25 /câu 0.25

Mạo từ 1 0.25 /câu 0.25

Idiom 1 0.25 /câu 0.25

4 2 0.25 /câu 0.5

5 2 0.25 /câu 0.5

6 2 0.25 /câu 0.5

7 3 0.25 /câu 0.75

8 2 0.25 /câu 0.5

9

Câu tường thuật

Chuyển thì

Câu bị động 3 0.25 /câu 0.75

10 Chủ đề: Unit 1,2,3,4 5 0.25 /câu 1.25

11 Tự luận Chủ đề: Unit 1,2,3,4 5 0.25 /câu 1.25

40 10 45 phút

Unit 1,2,3,4

Viết câu đồng nghĩa

Đọc hiểu (điền từ vào đoạn văn)

Nội dung 
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TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH

           TỔ NGOẠI NGỮ

Tổng 

Phát âm

Dấu nhấn 

Đồng nghĩa

Trái nghĩa

Kết hợp 2 câu

Bài đọc trả lời câu hỏi

Speaking

Tìm lỗi sai

Trắc 

nghiệm

Multiple 

choice
3


